
TÓM TẮT BÀI GIẢNG NÂNG CAO

1. Phân biệt hai cấu trúc diễn đạt nghĩa "Không có"

Trong tiếng Anh, để nói "không có cái gì đó", chúng ta có hai cách diễn đạt phổ biến với ý nghĩa hoàn toàn

giống nhau nhưng cấu trúc ngữ pháp khác nhau.

A. Cấu trúc với "NO"

Bản thân từ no đã mang sẵn ý nghĩa phủ định, do đó động từ chính trong câu bắt buộc phải ở dạng 

khẳng định.

Cấu trúc: S + V (khẳng định) + NO + Noun 

HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA CHI TIẾT:

Ví dụ 1: There is no money in my bag. ➔ (Không có đồng nào trong túi tôi cả.)

Ví dụ 2: I have no close friends in this new city. ➔ (Tôi không có người bạn thân nào ở thành

phố mới này.)

Ví dụ 3: There are no grammar books left on the library shelf. ➔ (Không còn cuốn sách ngữ

pháp nào trên kệ thư viện cả.)

Ví dụ 4: He has no time for playing video games during exam preparation. ➔ (Cậu ấy không có

thời gian chơi trò chơi điện tử trong đợt ôn thi.)

Ví dụ 5: There is no water left in the bottle. ➔ (Không còn chút nước nào trong chai.)

Chuyên đề: Cấu Trúc Phủ Định Với "NO" Và "NOT ANY"
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B. Cấu trúc với "NOT ANY"

Sử dụng từ phủ định not đi kèm với trợ động từ phù hợp, và dùng từ any đứng ngay trước danh từ.

Cấu trúc: S + V (phủ định với not) + ANY + Noun 

HỆ THỐNG VÍ DỤ MINH HỌA CHI TIẾT:

Ví dụ 1: There is not any money in my bag. ➔ (Không có bất kỳ đồng nào trong túi tôi.)

Ví dụ 2: I do not have any close friends in this new city. ➔ (Tôi không có bất kỳ người bạn thân

nào ở thành phố mới này.)

Ví dụ 3: There are not any grammar books left on the library shelf. ➔ (Không còn bất kỳ cuốn

sách ngữ pháp nào trên kệ thư viện.)

Ví dụ 4: He does not have any time for playing video games during exam preparation. ➔ (Cậu

ấy không có chút thời gian nào chơi trò chơi điện tử trong đợt ôn thi.)

Ví dụ 5: There is not any water left in the bottle. ➔ (Không còn bất kỳ giọt nước nào trong

chai.)

2. Bảng tổng hợp & Quy tắc chuyển đổi cấu trúc (Sentence

Transformation)

Khi chuyển đổi qua lại giữa hai cấu trúc này, học sinh cần tuân thủ các bước thay đổi từ loại và động từ tương

ứng:

Chuyển động từ: Khẳng định (đi với No) ➔ Phủ định (đi với Not + trợ động từ).

Chuyển từ chỉ định lượng: No ➔ Any.

Dùng NO (Động từ khẳng định) Chuyển sang NOT ANY (Động từ phủ định)

1. I have no friends. ➔ I do not have any friends.

2. There are no books on the shelf. ➔ There are not any books on the shelf.

3. He has no time for hobbies. ➔ He does not have any time for hobbies.

4. There is no water left. ➔ There is not any water left.

5. She has no experience in teaching. ➔ She does not have any experience in teaching.
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Dùng NO (Động từ khẳng định) Chuyển sang NOT ANY (Động từ phủ định)

6. We have no questions for the teacher. ➔ We do not have any questions for the teacher.

Lưu ý quan trọng cho học sinh:

Danh từ đi kèm: Cả No và Any đều có thể kết hợp linh hoạt với danh từ đếm được (số ít/số nhiều)

hoặc danh từ không đếm được.

Trợ động từ: Khi sử dụng Not any, học sinh tuyệt đối không quên mượn trợ động từ chính xác theo

thì của câu (do / does / did / is / are / was / were...).

Lời khuyên hữu ích cho học sinh:

Cách dùng No + Noun thường mang sắc thái nhấn mạnh mạnh mẽ hơn và trang trọng hơn một chút so

với Not any. Tuy nhiên, cả hai cấu trúc này đều cực kỳ phổ biến trong các bài thi tuyển sinh và giao tiếp

tiếng Anh hàng ngày.

Lưu ý kỹ thuật: Chương trình tiếng Anh tương tác “From ZERO to MASTER” chạy rất tốt trên các trình duyệt

hiện đại như Chrome, Firefox, Cốc Cốc, Opera... Tuy nhiên, chương trình không hỗ trợ trình duyệt cũ Internet

Explorer.

Mọi thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Mr. Lê Đại Phong.

• Phone + Zalo: 0971386608 | Email: typhoon620@gmail.com

• Luyện thi cấp tốc vào lớp 10 & tốt nghiệp THPT tại website chính thức: www.tienganhhaiphong.vn
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